
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Làng Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

28/07/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MỸ NGHỆ PHÚC TÂM

0106917942

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

2. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

3. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

4. Khai thác thuỷ sản biển 0311

5. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

6. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: 
- Sản xuất gỗ dán, bìa giấy đủ mỏng để sử dụng dán hoặc làm 
gỗ dán hoặc sử dụng cho các mục đích khác như: Tấm gỗ được 
làm nhẵn, nhuộm, phủ, thấm tẩm, tăng cường (có giấy hoặc vải 
lót sau), Làm dưới dạng rời; 
- Sản xuất gỗ lạng, ván mỏng và các loại ván, tấm mỏng bằng 
gỗ tương tự; Sản xuất gỗ mảnh hoặc gỗ thớ;  Sản xuất gỗ ván 
ghép và vật liệu dùng để cách nhiệt bằng thuỷ tinh; Sản xuất 
gỗ dán mỏng, gỗ trang trí ván mỏng. 

1621

7. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

8. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỸ NGHỆ PHÚC TÂM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUC TAM HANDICRAFTS COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: PHUCTAM CO,,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: 
- Sản xuất các sản phẩm gỗ khác nhau, cụ thể: Cán, tay cầm 
của dụng cụ, cán chổi, cán bàn chải, Khuôn và nòng giày hoặc 
ủng, mắc áo, Đồ dùng gia đình và đồ dùng nấu bếp bằng gỗ, 
Tượng và đồ trang trí bằng gỗ, đồ khảm, trạm hoa văn bằng 
gỗ,  Hộp, tráp nhỏ đựng đồ trang sức quý và các vật phẩm 
tương tự bằng gỗ, Các dụng cụ như ống chỉ, suốt chỉ, ống suốt, 
cuộn cuốn chỉ, máy xâu ren và các vật phẩm tương tự của 
guồng quay tơ bằng gỗ, Các vật phẩm khác bằng gỗ. 
- Sản xuất củi đun từ gỗ ép hoặc nguyên liệu thay thế như bã 
cà phê hay đậu nành; Sản xuất khung gương, khung tranh ảnh 
bằng gỗ ; Sản xuất khung tranh sơn dầu cho nghệ sỹ ; Sản xuất 
bộ phận giày bằng gỗ (như gót giày và cốt giày) ; Sản xuất cán 
ô, ba toong và đồ tương tự ; Sản xuất bộ phận dùng trong sản 
xuất tẩu thuốc lá. 
Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện 

1629

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và 
gỗ chế biến; 

4663

11. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Đồ ngũ kim;  Sơn, véc ni và 
sơn bóng;  Kính phẳng;  Vật liệu xây dựng khác như gạch, 
ngói, gỗ, thiết bị vệ sinh;  

4752

12. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: 
Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thât tương tự; Bán 
lẻ đèn và bộ đèn điện; Bán lẻ dụng cụ gia đình và dao, kéo, 
dụng cụ cắt, gọt; hàng gốm, sứ,hàng thủy tinh; Bán lẻ sản 
phẩm gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, song, mây và vật liệu tết 
bện; Bán lẻ thiết bị gia dụng; Bán lẻ thiết bị hệ thống an ninh 
như thiết bị khoá, két sắ không đi kèm dịch vụ lắp đặt hoặc bảo 
dưỡng;
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
-  Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh;

4759

13. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

14. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chỉ gồm có: Đại lý mua, bán và ký gửi hàng hóa; 

4610
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500.000.000 VNĐ

15. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

16. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chỉ gồm có: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da 
khác; Bán buôn dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ 
phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; 
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn 
giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; 

4649

17. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: 
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ ;
- Bán lẻ đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tín ngưỡng 
khác; 

4773(Chính)

18. Vận tải bằng xe buýt 4920

19. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

20. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chỉ gồm có: Vận tải hàng khách bằng xe khách nội tỉnh, liên 
tỉnh; Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch; 

4933

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng 
hóa;  

8299

23. (Trong các ngành, nghề có trên không bao gồm: Ngành, nghề 
cấm đầu tư kinh doanh. Đối với các ngành, nghề kinh doanh có 
điều kiện thì pháp nhân chỉ được kinh doanh khi  có đủ điều 
kiện theo qui định pháp luật). 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 171481209

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu 1, Thị trấn Vân Du, Huyện Thạch Thành, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Làng Triều khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

LÊ NGỌC TÂM Nam
18/02/1970 Kinh Việt Nam

19/10/2013 Công an tỉnh Thanh Hóa 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

LÊ NGỌC TÂM Nam

18/02/1970 Kinh Việt Nam

171481209
19/10/2013 Công an tỉnh Thanh Hóa 

Khu 1, Thị trấn Vân Du, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Làng Triều khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
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